CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. HCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa/
dịch vụ
	Mã hàng/ nhãn hiệu
	Nước sản xuất
	Đơn vị 
tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND) có VAT
	Thành tiền (VND) có VAT

	1
	Bàn trộn tín hiệu kỹ thuật số (bao gồm card mở rộng)
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	2
	Hộp mở rộng 16 đường
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	3
	Bộ xử lý tín hiệu âm thanh
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	4
	Loa toàn dải liền công suất (loa trầm 15in)
	
	
	
	Cái
	6
	
	

	5
	Loa toàn dải liền công suất (loa trầm 12in)
	
	
	
	Cái
	2
	
	

	6
	Loa siêu trầm liền công suất (loa trầm 18in)
	
	
	
	Cái
	2
	
	

	7
	Micro không dây cầm tay (2 mic)
	
	
	
	Bộ
	6
	
	

	8
	Bộ chia anten gồm 2 lá sóng
	
	
	
	Bộ
	2
	
	

	9
	Micro để bàn
	
	
	
	Cái
	4
	
	

	10
	Bộ quản lý nguồn
	
	
	
	Cái
	3
	
	

	11
	Dây tín hiệu
	
	
	
	Mét
	500
	
	

	12
	Dây điện 3 x 2,5mm²
	
	
	
	Mét
	500
	
	

	13
	Cáp mạng Cat 6A FTP chống nhiễu (305m/cuộn)
	
	
	
	Cuộn
	1
	
	

	14
	Cáp đồng trục RG58
	
	
	
	Mét
	100
	
	

	15
	Dây jack kết nối máy
	
	
	
	Bộ
	1
	
	

	16
	Chân chống loa
	
	
	
	Cái
	2
	
	

	17
	Tủ máy 80cm có ngăn để mixer, có chân
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	18
	Tủ máy 60cm không có ngăn để mixer
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	19
	Đèn moving head Beam (350W)
	
	
	
	Cái
	4
	
	

	20
	Đèn Par LED (18x12W)
	
	
	
	Cái
	8
	
	

	21
	Đèn Par LED (54x3W)
	
	
	
	Cái
	8
	
	

	22
	Mixer điều khiển đèn
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	23
	Bộ chia tín hiệu DMX
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	24
	Tủ điện tổng
	
	
	
	Bộ
	1
	
	

	25
	Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống
	
	
	
	Bộ
	1
	
	

	26
	Hộp đại biểu có dây cơ sở
	
	
	
	Bộ
	29
	
	

	27
	Cáp nối 10 mét
	
	
	
	Sợi
	1
	
	

	28
	Bàn trộn tín hiệu kỹ thuật số (không bao gồm card mở rộng)
	
	
	
	Cái
	1
	
	

	29
	Phụ kiện lắp đặt
	
	
	
	Bộ
	1
	
	

	30
	Dịch vụ lắp đặt
	
	
	
	HT
	1
	
	

	Tổng cộng
	


· Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.
· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá. [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.] 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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